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Luật thuế 
 
Giới thi ệu Luật Thuế Thu nhập Doanh nghiệp mới  
 
Vương Sơn Hà 
 
Ngày 3 tháng 6 năm 2008, Quốc hội ñã thông qua Luật Thuế Thu nhập Doanh nghiệp 
mới thay thế Luật năm 2003, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2009. Cũng như Luật 
trước, Luật mới khá ngắn gọn và ñể quy ñịnh chi tiết về việc thực hiện, các văn bản 
hướng dẫn dưới luật cần ñược ban hành. 
 
Sau ñây là một số ñiểm mới và sửa ñổi, bổ sung ñáng chú ý trong Luật Thuế Thu nhập 
Doanh nghiệp mới: 
 
Phạm vi áp dụng 
 
Phù hợp với những thay ñổi gần ñây của chế ñộ thuế thu nhập cá nhân, Luật mới chỉ 
ñiều chỉnh những người nộp thuế hoạt ñộng dưới hình thức là một tổ chức. Còn ñối với 
các cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, thu nhập của họ phải nộp thuế theo 
chế ñộ thuế thu nhập cá nhân. 
 
Cơ sở thường trú 
 
Khái niệm “Cơ sở thường trú” tiếp tục ñược ñưa vào trong Luật thuế mới. Có những quy 
ñịnh mới ñối với các công ty nước ngoài và thuế thu nhập doanh nghiệp áp trên thu nhập 
của họ tùy thuộc vào việc có sự hiện diện của một cơ sở thường trú của doanh nghiệp tại 
Việt Nam hay không: 
- Doanh nghiệp nước ngoài có cơ sở thường trú tại Vi ệt Nam phải nộp thuế ñối với 

mọi thu nhập chịu thuế phát sinh tại Vi ệt Nam cho dù có liên quan ñến hoạt ñộng 
của cơ sở thường trú hoặc không, và những thu nhập phát sinh ngoài Việt Nam liên 
quan ñến hoạt ñộng của cơ sở thường trú; 

- Trong khi ñó, các doanh nghiệp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Vi ệt Nam 
phải nộp thuế ñối với thu nhập chịu thuế phát sinh tại Vi ệt Nam. 

 
Thuế suất 
 
Trong một nỗ lực nhằm ñảm bảo lợi thế của Việt Nam so với các ñối thủ cạnh tranh khu 
vực và quốc tế, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp cơ bản ñược giảm từ 28% xuống 
còn 25%. Các doanh nghiệp hoạt ñộng trong lĩnh vực dầu khí chịu thuế suất từ 32% ñến 
50%, phù hợp với từng dự án và từng cơ sở kinh doanh (tăng lên so với thuế suất hiện 
nay từ 28% ñến 50%). 
 
Ưu ñãi thuế 
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Nói chung, các ưu ñãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo Luật mới ít thuận lợi hơn và siết 
chặt hơn ñáng kể so với các ưu ñãi theo quy ñịnh của Luật năm 2003. 

• Thuế suất 10% trong thời gian 15 năm ñược miễn thuế tối ña không quá 4 năm 
và giảm 50% số thuế phải nộp tối ña không quá 9 năm tiếp theo ñược áp dụng 
ñối với các doanh nghiệp ñược thành lập mới từ dự án ñầu tư: 
- tại các ñịa bàn có ñiều kiện kinh tế - xã hội ñặc biệt khó khăn, các khu 

kinh tế và khu công nghệ cao; hoặc 
- thuộc lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu khoa học và phát triển công 

nghệ, phát triển cơ sở hạ tầng ñặc biệt quan trọng ñối với Nhà nước, sản 
xuất sản phẩm phần mềm. 

• Thuế suất 10% ñược miễn thuế tối ña không quá 4 năm và giảm 50% số thuế 
phải nộp tối ña không quá 9 năm tiếp theo ñược áp dụng ñối với các doanh 
nghiệp hoạt ñộng trong lĩnh vực giáo dục - ñào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể 
thao, môi trường. 

• Thuế suất 20% trong thời gian 10 năm ñược miễn thuế tối ña không quá 2 năm 
và giảm 50% số thuế phải nộp tối ña không quá 4 năm tiếp theo ñược áp dụng 
ñối với các doanh nghiệp mới ñược thành lập từ các dự án ñầu tư tại các ñịa bàn 
có ñiều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. 

• Thuế suất 20% áp dụng ñối với các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và các quỹ 
tín dụng nhân dân. 

 
Như vậy có thể thấy, các ưu ñãi thuế thu nhập doanh nghiệp dựa trên ngành, nghề của 
nhà ñầu tư (ngoài những ngành, nghề ñã nêu ở trên) hoặc các ưu ñãi về thuế ñối với việc 
mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh bị hủy bỏ theo Luật mới. 
 
Ngoài ra, phù hợp với các quy ñịnh hiện hành, thời gian áp dụng thuế suất ưu ñãi sẽ 
ñược tính từ năm ñầu tiên doanh nghiệp có doanh thu, trong khi ñó thời gian miễn thuế, 
giảm thuế sẽ ñược tính từ năm ñầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế. Tuy nhiên, 
khác với Luật năm 2003, Luật mới ñặt ra một giới hạn về mặt thời gian: trường hợp 
doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong 3 năm ñầu kể từ năm ñầu tiên có doanh 
thu thì thời gian miễn thuế, giảm thuế sẽ ñược tính từ năm thứ tư. Liên quan ñến các 
doanh nghiệp ñược hưởng việc miễn thuế, giảm thuế theo Luật năm 2003 nhưng chưa có 
thu nhập chịu thuế, thời gian bắt ñầu hưởng miễn thuế, giảm thuế sẽ ñược tính theo Luật 
mới và kể từ ngày Luật này có hiệu lực (nghĩa là ngày 1 tháng 1 năm 2009). Do ñó, việc 
Chính phủ làm thế nào vừa ñảm bảo thực hiện quy ñịnh mới về việc áp dụng nguyên tắc 
3 năm này trong miễn thuế, giảm thuế ñồng thời ñảm bảo cam kết trong Luật ðầu tư ñối 
với các nhà ñầu tư về việc lợi ích của họ không bị ảnh hưởng bất lợi bởi các thay ñổi về 
luật pháp, chính sách vẫn còn ñể ngỏ. 
 
Cuối cùng, các doanh nghiệp hiện ñang hưởng các ưu ñãi về thuế thu nhập doanh nghiệp 
theo Luật năm 2003 cũng ñược phép tiếp tục hưởng các ưu ñãi ñó cho thời gian còn lại 
theo quy ñịnh của Luật cũ; nếu mức ưu ñãi bao gồm cả thuế suất ưu ñãi và thời gian 



Bản tin pháp lý 
Tháng 5/08 

 

 
Vision & Associates 

Trang 4 

miễn thuế, giảm thuế thấp hơn mức ưu ñãi theo Luật mới, thì ñược áp dụng các ưu ñãi 
thuế theo Luật mới cho thời gian còn lại. 
 
Các khoản chi có thể ñược khấu trừ 
 
Tiếp nối những thay ñổi từ Thông tư 134 ngày 23 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính, 
Luật mới có một ñiều khoản chung cho phép các khoản chi có thể ñược khấu trừ nếu: 
- Các khoản chi thực tế ñó phát sinh liên quan ñến sản xuất, kinh doanh của doanh 

nghiệp; 
- Khoản chi có ñủ hóa ñơn, chứng từ theo quy ñịnh của pháp luật; và 
- Khoản chi ñó không thuộc loại khoản chi không ñược khấu trừ. 
 

Tiền lãi 
 
Tiền lãi phải trả cho các tổ chức không phải là các tổ chức tín dụng hoặc tổ chức 
kinh tế không vượt quá 150% (hoặc 1,5 lần) mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng 
Nhà nước công bố tại thời ñiểm vay có thể ñược khấu trừ. 
 
Tiền lương và Tiền công 
 
Luật mới có sự khác biệt nhỏ về câu chữ so với Luật năm 2003 khi quy ñịnh rằng 
tiền lương, tiền công và các khoản hạch toán khác chỉ có thể ñược khấu trừ khi 
xuất trình các tài liệu chứng minh theo quy ñịnh của pháp luật như hóa ñơn, 
chứng từ (mà không nhất thiết phải ñược thể hiện trong hợp ñồng lao ñộng). 
 
Các chi phí Quảng cáo, Tiếp thị và Khuyến mại 
 
Ngưỡng 10% chi phí quảng cáo, tiếp thị và khuyến mại vẫn ñược Luật mới giữ 
lại. Riêng ñối với các doanh nghiệp thành lập mới, ngưỡng 15% cho các chi phí 
quảng cáo, tiếp thị và khuyến mại sẽ áp dụng trong ba năm ñầu kể từ khi doanh 
nghiệp ñược thành lập. 
 
Quỹ Phát triển Khoa học & Công nghệ 
 
Từ kỳ tính thuế năm 2009, các doanh nghiệp ñược thành lập, hoạt ñộng tại Vi ệt 
Nam sẽ ñược phép lập quỹ Phát triển Khoa học & Công nghệ bằng cách trích tối 
ña 10% thu nhập tính thuế hàng năm sau khi ñáp ứng một số ñiều kiện. 

 
Các vấn ñề khác 
 
• Luật mới bãi bỏ thuế thu nhập bổ sung theo biểu thuế lũy tiến từng phần ñánh 

trên thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng ñất/ quyền thuê ñất, và không có 
quy ñịnh cụ thể về thu thuế ñối với việc mua, bán chứng khoán. Liệu có thể giải 
thích là do việc mua, bán chứng khoán ñược coi là một hình thức của chuyển 
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nhượng vốn ñã ñược Luật ñiều chỉnh? Thay vào ñó, các ưu ñãi thuế thu nhập 
doanh nghiệp sẽ không áp dụng ñối với: 
(a) Thu nhập chịu thuế khác của một doanh nghiệp bao gồm thu nhập từ 

chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất ñộng sản; thu nhập từ quyền sở 
hữu, quyền sử dụng tài sản; thu nhập từ chuyển nhượng, cho thuê và 
thanh lý tài sản; thu nhập từ lãi tiền gửi, cho vay vốn, bán ngoại tệ; hoàn 
nhập các khoản dự phòng; thu khoản nợ khó ñòi ñã xóa nay ñòi ñược; thu 
khoản nợ phải trả không xác ñịnh ñược chủ; khoản thu nhập từ kinh 
doanh của những năm trước bị bỏ sót và các khoản thu nhập khác, kể cả 
thu nhập nhận ñược từ hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam. 

(b) Thu nhập từ các hoạt ñộng tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí và các 
tài nguyên quý hiếm khác. 

(c) Thu nhập từ kinh doanh trò chơi có thưởng và cá cược ñược pháp luật 
cho phép. 

(d) Các trường hợp khác do Chính phủ quy ñịnh. 
 

• Doanh nghiệp nộp thuế tại cơ quan thuế ñịa phương nơi doanh nghiệp có trụ sở 
chính. Trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc hoạt 
ñộng tại một tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương khác với ñịa bàn nơi 
doanh nghiệp ñặt trụ sở chính số thuế ñược tính nộp tại các cơ quan thuế liên 
quan theo tỷ lệ chi phí giữa nơi có trụ sở chính và nơi có cơ sở sản xuất ñó trên 
tổng chi phí của doanh nghiệp. 
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Các lĩnh vực khác:  
 

Ki ểm toán - Tài chính 
• Quyết ñịnh số 32/2008/Qð-BTC ngày 29/05/2008 của Bộ Tài chính về việc ban 

hành Chế ñộ quản lý, tính hao mòn tài sản cố ñịnh trong các cơ quan Nhà nước, ñơn 

vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách Nhà nước; 

• Quyết ñịnh số 07/2008/Qð-KTNN ngày 16/05/2008 của Kiểm toán Nhà nước về 

việc ban hành Quy tắc ứng xử của Kiểm toán viên Nhà nước; 

• Quyết ñịnh số 26/2008/Qð-BTC ngày 14/05/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa ñổi, 

bổ sung hệ thống Mục lục Ngân sách Nhà nước; 

• Quyết ñịnh số 39/2008/Qð-UBND ngày 12/05/2008 của Ủy ban Nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh về việc miễn thu một số khoản phí, lệ phí theo quy ñịnh tại Chỉ thị 

số 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ; 

• Quyết ñịnh số 06/2008/Qð-KTNN ngày 05/05/2008 của Kiểm toán Nhà nước về 

việc ban hành Quy chế làm việc của Hội ñồng Kiểm toán Nhà nước; 

• Quyết ñịnh số 18/2008/Qð-BTC ngày 28/04/2008 của Bộ Tài chính về việc công bố 

lãi suất thanh toán Công trái giáo dục phát hành năm 2003; 

• Thông tư liên tịch số 36/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 29/04/2008 của Bộ Tài chính, 

Bộ Tư pháp về việc sửa ñổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT-BTC-BTP 

ngày 10/01/2007 hướng dẫn chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí ñăng ký và 

phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo ñảm. 

 
Thuế 
• Quyết ñịnh số 30/2008/Qð-BTC ngày 21/05/2008 của Bộ Tài chính về việc ban 

hành tờ khai trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu và hướng dẫn khai báo. 

• Quyết ñịnh số 29/2008/Qð-BTC ngày 19/05/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa ñổi 

mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu ñãi với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế 

nhập khẩu ưu ñãi; 

• Quyết ñịnh số 28/2008/Qð-BTC ngày 19/05/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa ñổi 

mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu ñãi ñối với mặt hàng nhiên liệu ñộng cơ tuốc bin 

dùng cho ngành hàng không trong Biểu thuế nhập khẩu ưu ñãi; 

• Quyết ñịnh số 25/2008/Qð-BTC ngày 13/05/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa ñổi 

mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu ñãi ñối với một số nhóm mặt hàng trong Biểu thuế 

nhập khẩu ưu ñãi; 



Bản tin pháp lý 
Tháng 5/08 

 

 
Vision & Associates 

Trang 7 

• Quyết ñịnh số 23/2008/Qð-BTC ngày 08/05/2008 của Bộ Tài chính về việc quy ñịnh 

mức thuế tuyệt ñối thuế nhập khẩu xe ô tô ñã qua sử dụng nhập khẩu. 

 

Ngân hàng 
• Quyết ñịnh số 16/2008/Qð-NHNN ngày 16/05/2008 của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam về cơ chế ñiều hành lãi suất cơ bản bằng ñồng Việt Nam; 

• Quyết ñịnh số 15/2008/Qð-NHNN ngày 06/05/2008 của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam về việc bổ sung ðiểm 3 Phụ lục số 3 Quy ñịnh về hệ thống mã ngân hàng dùng 

trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết ñịnh 

số 02/2006/Qð-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống ñốc Ngân hàng Nhà nước; 

• Quyết ñịnh số 14/2008/Qð-NHNN ngày 06/05/2008 của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam về việc bổ sung ðiểm 5 Phụ lục số 3 Quy ñịnh về hệ thống mã ngân hàng dùng 

trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết ñịnh 

số 02/2006/Qð-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống ñốc Ngân hàng Nhà nước; 

• Quyết ñịnh số 13/2008/Qð-NHNN ngày 29/04/2008 của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam về việc ban hành Quy ñịnh về mạng lưới hoạt ñộng của Ngân hàng Thương 

mại; 

• Quyết ñịnh số 12/2008/Qð-NHNN ngày 29/04/2008 của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam về việc sửa ñổi một số ñiều của Quy chế chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có 

giá của Ngân hàng Nhà nước ñối với các ngân hàng ban hành kèm theo Quyết ñịnh 

số 898/2003/Qð-NHNN ngày 12/08/2003; 

• Quyết ñịnh số 11/2008/Qð-NHNN ngày 28/04/2008 của Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam về việc bổ sung ðiểm 5 Phụ lục số 3 Quy ñịnh về hệ thống mã ngân hàng dùng 

trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết ñịnh 

số 02/2006/Qð-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống ñốc Ngân hàng Nhà nước. 

 
Thương mại 
• Quyết ñịnh số 10/2008/Qð-BCT ngày 16/05/2008 của Bộ Công thương về việc bổ 

sung Danh mục Hàng tiêu dùng ñể phục vụ việc xác ñịnh thời hạn nộp thuế nhập 

khẩu; 

• Quyết ñịnh số 32/Qð-QLCT ngày 15/05/2008 của Cục Quản lý Cạnh tranh về việc 

ban hành Mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng biệp pháp chống bán phá giá; 

• Quyết ñịnh số 08/2008/Qð-BCT ngày 12/05/2008 của Bộ Công Thương về việc ban 

hành Quy chế xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý Chương trình, kế hoạch và ñề 

án khuyến công quốc gia; 
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• Quyết ñịnh số 07/2008/Qð-BCT ngày 07/05/2008 của Bộ Công Thương về việc ban 

hành Hệ thống chỉ tiêu theo dõi, giám sát Chương trình khuyến công quốc gia ñến 

năm 2012 và Hệ thống tiêu chí, chỉ số ñánh giá ñề án, chương trình khuyến công; 

• Quyết ñịnh số 2495/Qð-BCT ngày 28/04/2008 của Bộ Công Thương về việc công 

nhận doanh nghiệp ñủ tiêu chuẩn sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy; 

• Quyết ñịnh số 504/Qð-BKH ngày 24/04/2008 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư về việc 

ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Hội ñồng thẩm tra Chương trình xúc tiến 

ñầu tư quốc gia giai ñoạn 2007 - 2010; 

• Quyết ñịnh số 53/2008/Qð-BNN ngày 21/04/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn về việc nghiêm cấm hành vi ñưa nước, phụ gia giữ nước vào sản phẩm cá 

tươi ñông lạnh nhằm gian lận thương mại; 

• Thông tư liên tịch số 07/2008/TTLT-BCT-BNV ngày 28/05/2008 của Bộ Công 

thương, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp 

huyện; 

• Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/05/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn 

Nghị ñịnh số 40/2007/Nð-CP ngày 16/03/2007 của Chính phủ quy ñịnh về việc xác 

ñịnh trị giá hải quan ñối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 

 
Lao ñộng 
• Quyết ñịnh số 72/2008/Qð-TTg ngày 30/05/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quyết ñịnh số 234/2005/Qð-TTg ngày 26/09/2005 

của Thủ tướng Chính phủ quy ñịnh chế ñộ ñặc thù ñối với công nhân, nhân viên, 

viên chức một số ngành, nghề trong các công ty Nhà nước; 

• Quyết ñịnh số 3339/Qð-BHXH ngày 16/05/2008 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về 

việc ban hành mẫu và số sổ bảo hiểm xã hội; 

• Quyết ñịnh số 658/Qð-LðTBXH ngày 14/05/2008 của Bộ Lao ñộng, Thương binh 

và Xã hội về việc quy ñịnh tạm thời các khoản chi phí ñối với người lao ñộng ñi làm 

việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép lao ñộng nước ngoài của Hàn Quốc; 

• Quyết ñịnh số 552/2008/Qð-BKH ngày 05/05/2008 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư về 

việc sửa ñổi, bổ sung Quy chế quản lý thực hiện Chương trình trợ giúp ñào tạo 

nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai ñoạn 2004 - 2008 ban hành 

theo Quyết ñịnh số 1347/2004/Qð-BKH ngày 24/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và ðầu tư; 
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• Thông tư liên tịch số 07/2008/TTLT-BLðTBXH-BTC ngày 30/05/2008 của Bộ Lao 

ñộng,Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh 

số 11/2008/Nð-CP ngày 30/01/2008 của Chính phủ quy ñịnh về việc bồi thường 

thiệt hại trong trường hợp cuộc ñình công bất hợp pháp gây thiệt hại cho người sử 

dụng lao ñộng; 

• Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT-BNV-BTC ngày 20/05/2008 của Bộ Nội vụ, Bộ 

Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 118/2006/Nð-CP ngày 

10/10/2006 của Chính phủ về việc xử lý trách nhiệm vật chất ñối với cán bộ, công 

chức; 

• Thông tư số 06/2008/TT-BLðTBXH ngày 07/05/2008 của Bộ Lao ñộng, Thương 

binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số ñiều của Nghị ñịnh số 

04/2005/Nð-CP ngày 11/01/2005 của Chính phủ về quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số ñiều của Bộ luật Lao ñộng về khiếu nại, tố cáo về lao ñộng. 

 
Y tế 
• Nghị ñịnh số 56/2008/Nð-CP ngày 29/04/2008 của Chính phủ về việc quy ñịnh về 

tổ chức, hoạt ñộng của ngân hàng mô và Trung tâm ñiều phối quốc gia về ghép bộ 

phận cơ thể người; 

• Quyết ñịnh số 66/2008/Qð-BNN ngày 26/05/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn về việc ban hành Quy ñịnh vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh ñộng vật; 

• Quyết ñịnh số 18/2008/Qð-BYT ngày 06/05/2008 của Bộ Y tế về việc ban hành 

Danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia 

dụng và y tế ñược phép ñăng ký ñể sử dụng, ñược phép ñăng ký nhưng hạn chế sử 

dụng, cấm sử dụng tại Vi ệt Nam năm 2008; 

• Thông tư số 06/2008/TT-BYT ngày 26/05/2008 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn 

tuyển sinh ñào tạo liên thông trình ñộ ñại học, cao ñẳng y, dược; 

• Thông tư số 04/2008/TT-BYT ngày 12/05/2008 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn ghi 

nhãn thuốc. 

 

Giáo dục 
• Nghị ñịnh số 69/2008/Nð-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến 

khích xã hội hóa ñối với các hoạt ñộng trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn 

hóa, thể thao, môi trường; 
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• Quyết ñịnh số 68/2008/Qð-TTg ngày 28/05/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ hỗ trợ các ñịa phương thực hiện ðề án Kiên cố hóa 

trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên năm 2008; 

• Quyết ñịnh số 54/2008/Qð-BLðTBXH ngày 19/05/2008 của Bộ Lao ñộng, Thương 

binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế ñánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, 

sinh viên hệ chính quy trong các cơ sở dạy nghề; 

• Quyết ñịnh số 27/2008/Qð-BGDðT ngày 09/05/2008 của Bộ Giáo dục và ðào tạo 

về việc Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 

ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 08/2008/Qð-BGDðT ngày 06/3/2008 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và ðào tạo; 

• Quyết ñịnh số 53/2008/Qð-BLðTBXH ngày 06/05/2008 của Bộ Lao ñộng, Thương 

binh và Xã hội về việc ban hành Quy ñịnh ñào tạo liên thông giữa các trình ñộ dạy 

nghề; 

• Quyết ñịnh số 52/2008/Qð-BLðTBXH ngày 05/05/2008 của Bộ Lao ñộng, Thương 

binh và Xã hội về việc ban hành ðiều lệ mẫu trường trung cấp nghề; 

• Quyết ñịnh số 51/2008/Qð-BLðTBXH ngày 05/05/2008 của Bộ Lao ñộng, Thương 

binh và Xã hội về việc ban hành ðiều lệ mẫu trường cao ñẳng nghề; 

• Quyết ñịnh số 25/2008/Qð-BGDðT ngày 05/05/2008 của Bộ Giáo dục và ðào tạo 

về việc Ban hành mẫu bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và mẫu bản sao từ sổ gốc 

bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; 

• Quyết ñịnh số 50/2008/Qð-BLðTBXH ngày 02/05/2008 của Bộ Lao ñộng, Thương 

binh và Xã hội về việc ban hành chương trình khung trình ñộ trung cấp nghề, 

chương trình khung trình ñộ cao ñẳng nghề cho nghề "Kỹ thuật máy lạnh và ñiều hòa 

không khí"; 

• Quyết ñịnh số 48/2008/Qð-BLðTBXH ngày 02/05/2008 của Bộ Lao ñộng, Thương 

binh và Xã hội về việc ban hành chương trình khung trình ñộ trung cấp nghề, 

chương trình khung trình ñộ cao ñẳng nghề cho nghề "ðiều hành chạy tàu hỏa"; 

• Quyết ñịnh số 47/2008/Qð-BLðTBXH ngày 02/05/2008 của Bộ Lao ñộng, Thương 

binh và Xã hội về việc ban hành chương trình khung trình ñộ trung cấp nghề, 

chương trình khung trình ñộ cao ñẳng nghề cho nghề "Hàn"; 

• Quyết ñịnh số 46/2008/Qð-BLðTBXH ngày 02/05/2008 của Bộ Lao ñộng, Thương 

binh và Xã hội về việc ban hành chương trình khung trình ñộ trung cấp nghề, 

chương trình khung trình ñộ cao ñẳng nghề cho nghề "Kỹ thuật cơ ñiện mỏ hầm lò"; 

• Thông tư liên tịch số 23/2008/TTLT/BGDðT-BLðTBXH-BTC ngày 28/04/2008 

của Bộ Giáo dục và ðào tạo, Bộ Lao ñộng, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về 

việc hướng dẫn thực hiện Quyết ñịnh số 152/2007/Qð-TTg ngày 14/9/2007 của Thủ 
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tướng Chính phủ về học bổng chính sách ñối với học sinh, sinh viên học tại các cơ 

sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 

 

Giao thông vận tải 
• Nghị ñịnh số 67/2008/Nð-CP ngày 29/05/2008 của Chính phủ về việc sửa ñổi, bổ 

sung khoản 3 ðiều 42 Nghị ñịnh số 146/2007/Nð-CP ngày 14/09/2007 quy ñịnh xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông ñường bộ; 

• Quyết ñịnh số 22/2008/Qð-BTC ngày 06/05/2008 của Bộ Tài chính về việc quy ñịnh 

mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng 

không, sân bay; 

• Quyết ñịnh số 07/2008/Qð-BGTVT ngày 29/04/2008 của Bộ Giao thông - Vận tải 

về việc sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của "Quy ñịnh vận tải khách bằng ô tô theo 

tuyến cố ñịnh, hợp ñồng và vận tải khách du lịch bằng ô tô" ban hành kèm theo 

Quyết ñịnh số 16/2007/Qð-BGTVT ngày 26/03/2007; "Quy ñịnh về vận tải khách 

bằng taxi " ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 17/2007/Qð-BGTVT ngày 26/03/2007 

của Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải; 

• Thông tư số 38/2008/TT-BTC ngày 19/05/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn 

việc quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng 

không dân dụng. 

 

Xây dựng 
• Nghị ñịnh số 58/2008/Nð-CP ngày 05/05/2008 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi 

hành Luật ðấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; 

• Nghị ñịnh số 49/2008/Nð-CP ngày 18/04/2008 của Chính phủ về việc sửa ñổi, bổ 

sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 209/2004/Nð-CP ngày 16/12/2004 của Chính 

phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng; 

• Quyết ñịnh số 26/2008/Qð-UBND ngày 28/05/2008 của Ủy ban Nhân dân Thành 

phố Hà Nội về việc Quy ñịnh về hạn mức giao ñất ở mới, hạn mức công nhận ñất ở 

ñối với thửa ñất có vườn, ao trong khu dân cư hình thành từ ngày 18/12/1980 ñến 

trước ngày 01/07/2004 và kích thước, diện tích ñất ở tối thiểu ñược tách thửa cho hộ 

gia ñình, cá nhân trên ñịa bàn Thành phố Hà Nội; 

• Quyết ñịnh số 08/2008/Qð-BXD ngày 28/05/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban 

hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư; 

• Quyết ñịnh số 38/2008/Qð-UBND ngày 10/05/2008 của Ủy ban Nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy ñịnh về ñiều chỉnh dự toán xây dựng công 
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trình áp dụng theo Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng 

trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh; 

• Quyết ñịnh số 23/2008/Qð-UBND ngày 09/05/2008 của Ủy ban Nhân dân Thành 

phố Hà Nội về việc ban hành Quy ñịnh về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất 

cùng với quyền sở hữu tài sản gắn liền với ñất cho hộ gia ñình, cá nhân, cộng ñồng 

dân cư, người Vi ệt Nam ñịnh cư ở nước ngoài trên ñịa bàn thành phố Hà Nội; 

• Quyết ñịnh số 490/Qð-TTg ngày 05/05/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 

duyệt Quy hoạch xây dựng vùng Thủ ñô Hà Nội ñến năm 2020 và tầm nhìn ñến năm 

2050; 

• Quyết ñịnh số 21/2008/Qð-UBND ngày 23/04/2008 của Ủy ban Nhân dân Thành 

phố Hà Nội về việc ban hành quy ñịnh về quản lý, sử dụng các nguồn vốn giải phóng 

mặt bằng chuẩn bị quỹ ñất sạch phục vụ các dự án ñầu tư xây dựng trên ñịa bàn 

Thành phố Hà Nội áp dụng cho các Trung tâm phát triển quỹ ñất do UBND thành 

phố Hà Nội thành lập; 

• Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/05/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng 

dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị ñịnh số 153/2007/Nð-CP ngày 15/10/2007 

của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất ñộng 

sản; 

• Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng 

dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng; 

• Thông tư số 11/2008/TT-BXD ngày 05/05/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng 

dẫn một số nội dung của Quyết ñịnh số 17/2008/Qð-TTg ngày 28/01/2008 của Thủ 

tướng Chính phủ "Về việc ban hành bảng giá chuẩn cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà 

nước chưa ñược cải tạo, xây dựng lại". 

 

Môi tr ường 
• Nghị ñịnh số 63/2008/Nð-CP ngày 13/05/2008 của Chính phủ về phí bảo vệ môi 

trường ñối với khai thác khoáng sản; 

• Nghị ñịnh số 61/2008/Nð-CP ngày 09/05/2008 của Chính phủ về việc xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn; 

• Nghị ñịnh số 57/2008/Nð-CP ngày 02/05/2008 của Chính phủ về việc ban hành Quy 

chế quản lý các khu bảo tồn biển Việt Nam có tầm quan trọng quốc gia và quốc tế; 

• Quyết ñịnh số 71/2008/Qð-TTg ngày 29/05/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường ñối với hoạt ñộng khai thác khoáng sản; 
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• Quyết ñịnh số 485/Qð-TTg ngày 02/05/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 

duyệt ðề án "Bảo vệ các loài thủy sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng ñến năm 

2015, tầm nhìn ñến năm 2020"; 

• Quyết ñịnh số 58/2008/Qð-TTg ngày 29/04/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

hỗ trợ có mục tiêu kinh phí từ ngân sách nhà nước nhằm xử lý triệt ñể, khắc phục ô 

nhiễm và giảm thiểu suy thoái môi trường cho một số ñối tượng thuộc khu vực công 

ích; 

• Quyết ñịnh số 19/2008/Qð-BTC ngày 29/04/2008 của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ 

Thông tư số 40/2005/TT-BTC ngày 25/5/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế 

tài chính ñối với các dự án cấp nước sạch sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính 

thức; 

• Thông tư số 39/2008/TT-BTC ngày 19/05/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn 

thực hiện Nghị ñịnh số 174/2007/Nð-CP ngày 29/11/2007 của Chính phủ về phí bảo 

vệ môi trường ñối với chất thải rắn; 

• Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BTNMT-BTC ngày 29/04/2008 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập dự toán công tác bảo vệ 

môi trường thuộc nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường. 

 

Bưu chính - Thông tin - Viễn thông 
• Quyết ñịnh số 65/2008/Qð-TTg ngày 22/05/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

cung ứng dịch vụ bưu chính công ích; 

• Quyết ñịnh số 32/2008/Qð-BTTTT ngày 13/05/2008 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông về việc quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục 

Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông; 

• Quyết ñịnh số 31/2008/Qð-BTTTT ngày 08/05/2008 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông về việc quy ñịnh về việc thiết kế, lắp ñặt thùng thư bưu chính trong các toà 

nhà nhiều tầng có nhiều chủ sử dụng; 

• Quyết ñịnh số 30/2008/Qð-BTTTT ngày 06/05/2008 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông về việc quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện 

Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam; 

• Quyết ñịnh số 60/2008/Qð-TTg ngày 02/05/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

quản lý, sử dụng thiết bị gây nhiễu thông tin di ñộng tế bào; 

• Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BTC-BTTTT ngày 26/05/2008 của Bộ Tài 

chính, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn việc quản lý và sử dụng 

kinh phí chi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt ñộng của cơ quan Nhà nước. 
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Tư pháp 
• Nghị ñịnh số 68/2008/Nð-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ về việc quy ñịnh ñiều 

kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt ñộng và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội; 

• Nghị ñịnh số 65/2008/Nð-CP ngày 20/05/2008 của Chính phủ về việc Quy ñịnh 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ; 

• Nghị ñịnh số 52/2008/Nð-CP ngày 22/04/2008 của Chính phủ về việc quản lý kinh 

doanh dịch vụ bảo vệ; 

• Nghị ñịnh số 50/2008/Nð-CP ngày 21/04/2008 của Chính phủ về việc quản lý, bảo 

vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng biển; 

• Nghị quyết liên tịch số 813/2008/NQLT-TTCP-BTTUBTUMTTQVN-TUHNDVN 

ngày 13/05/2008 của Thanh tra Chính phủ, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về việc ban hành 

Quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn với Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam, Hội Nông dân cùng cấp trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật về 

khiếu nại, tố cáo; 

• Nghị quyết số 614/2008/UBTVQH12 ngày 29/04/2008 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội về việc thành lập Viện nghiên cứu lập pháp; 

• Quyết ñịnh số 544/Qð-TTg ngày 14/05/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 

duyệt ðề án "ðào tạo chuyên gia pháp luật, luật sư phục vụ yêu cầu hội nhập kinh tế 

quốc tế giai ñoạn 2008 - 2010";; 

• Quyết ñịnh số 2068/Qð-QLXNC ngày 08/05/2008 của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh 

về việc ban hành các biểu mẫu dùng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài 

trở về; 

• Thông tư số 44/2008/TT-BTC ngày 30/05/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn 

quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo ñảm thực hiện Chỉ thị số 26/2001/CT-

TTg ngày 09/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ " Về việc tạo ñiều kiện ñể Hội Nông 

dân các cấp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân "; 

• Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BCA-BQP-BNG-BLðTBXH ngày 08/05/2008 

của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Lao ñộng, Thương binh và Xã 

hội về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục xác minh, tiếp nhận phụ nữ, trẻ em bị buôn 

bán từ nước ngoài trở về. 

 

Doanh nghiệp 
• Nghị ñịnh số 66/2008/Nð-CP ngày 28/05/2008 của Chính phủ về việc hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp; 
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• Quyết ñịnh số 40/2008/Qð-UBND ngày 13/05/2008 của Ủy ban Nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 5 

năm thành phố ( giai ñoạn 2006 - 2010 ); 

• Quyết ñịnh số 08/2008/Qð-BCT ngày 12/05/2008 của Bộ Công Thương về việc ban 

hành Quy chế xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý Chương trình, kế hoạch và ñề 

án khuyến công quốc gia; 

• Quyết ñịnh số 35/2008/Qð-UBND ngày 06/05/2008 của Ủy ban Nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh về ñối tượng thu hút ñầu tư và cơ chế, chính sách hỗ trợ các nhà 

ñầu tư trong Khu Nông nghiệp Công nghệ cao thành phố; 

• Thông tư số 42/2008/TT-BTC ngày 22/05/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn 

một số ðiều của Quy chế giám sát ñối với doanh nghiệp Nhà nước kinh doanh thua 

lỗ, hoạt ñộng không có hiệu quả ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 169/2007/Qð-

TTg ngày 08/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ. 

 

Nông nghiệp 
• Quyết ñịnh số 68/2008/Qð-BNN ngày 27/05/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn về việc ban hành Tiêu chuẩn, ñiều kiện chức danh Giám ñốc, Phó giám 

ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

• Quyết ñịnh số 59/2008/Qð-BNN ngày 09/05/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn về việc Ban hành “Danh mục bổ sung phân bón ñược phép sản xuất, kinh 

doanh và sử dụng ở Việt Nam”; 

• Quyết ñịnh số 57/2008/Qð-BNN ngày 02/05/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn về việc Ban hành Danh mục giống thủy sản ñược phép sản xuất, kinh 

doanh; 

• Quyết ñịnh số 56/2008/Qð-BNN ngày 29/04/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn về việc Ban hành Quy chế kiểm tra, chứng nhận nuôi trồng thủy sản theo 

hướng bền vững; 

• Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/05/2008 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp 

tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý Nhà nước của Ủy ban Nhân dân cấp xã về 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 
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Văn bản khác 
• Quyết ñịnh số 615/Qð-TTg ngày 23/05/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

thành lập Phân ban Việt Nam trong Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Quata về hợp tác 

kinh tế, thương mại, văn hóa và khoa học - kỹ thuật; 

• Quyết ñịnh số 41/2008/Qð-UBND ngày 20/05/2008 của Ủy ban Nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

quận - huyện; 

• Quyết ñịnh số 61/2008/Qð-TTg ngày 09/05/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội dải ven biển miền Trung 

Việt Nam ñến năm 2020; 

• Quyết ñịnh số 37/2008/Qð-UBND ngày 09/05/2008 của Ủy ban Nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh về việc công bố văn bản hết hiệu lực; 

• Quyết ñịnh số 37/2008/Qð-BVHTTDL ngày 24/04/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch về việc quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Cục Văn hóa cơ sở. 
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